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Symptom management for palliative patients

caring@home is funded by the Australian Government and led by Brisbane South Palliative Care Collaborative.
caring@home được tài trợ bởi Chính phủ Úc và dẫn dắt bởi Brisbane South Palliative Care Collaborative. (Hợp tác Chăm sóc Giảm nhẹ Nam Brisbane).

This information is adapted from: Australian Commission on Safety and Quality in Health Care. National Standard for User-applied Labelling of Injectable Medicines, Fluids and Lines. 2015.
Thông tin này được điều chỉnh từ: Ủy ban An toàn và Chất lượng trong Chăm sóc Sức khỏe Úc. Tiêu chuẩn Quốc gia về Ghi nhãn Thuốc, Dung dịch tiêm và Ống dẫn cho Người dùng Áp dụng. 2015.
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Thông tin liên lạc:

24-hour phone 
number:

Số điện thoại trực 
24 giờ:
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Black text on white background 
Chữ đen trên nền trắng

Sodium chloride 0.9% 
Muối natri clorua 0.9% 

Flush 
Tráng rửa

Symptoms and medicines: Colour-coded fridge chart
Các triệu chứng và loại thuốc: Biểu đồ mã hóa màu sắc trên tủ lạnh

Symptom/Triệu chứng
Pain – Đau đớn 
Shortness of breath – Khó thở
Noisy ‘rattly’ breathing – Tiếng thở ồn ‘khò khè’
Nausea and/or vomiting – Buồn nôn và/hoặc nôn mửa
Restlessness/agitation – Bồn chồn/khích động
Anxiety – Lo sợ
Confusion – Nhầm lẫn
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